
WEEK 8 

UNIT 4: AT SCHOOL  

B. THE LIBRARY 

Period 22:  B1,2 (p.47, 48) 

 

*Vocabulary: 
 

1.  library (n) 

 librarian (n) 

Thư viện 

 người giữ thư viện 

2.  dictionary (n) Từ điển 

3.  Literature(n) Môn văn 

4.  rack (n) 

→ on the rack 

giá đỡ, giá sách 

→ trên giá đỡ 

5.  shelf (sing. N) 

 shelves(pl. N) 

cái kệ  ( số ít) 

cái kệ  ( số nhiều) 

6.  science book (n) sách khoa học 

7.  In Vietnamese Bằng Tiếng Việt 

8.  In English Bằng Tiếng Anh 

9.  at the back of ở phía sau 

10.  novel (n) sách tiểu thuyết 

11.  on the left/ right nằm bên trái/ phải 

12.  in the middle of (pre) ở chính giữa 

13.  in the center of ở trung tâm 

14.  readers (n) Đọc giả 

15.  Reference book (n) Sách tham khảo 

16.  You’re welcome (exp.) không có chi → dùng để đáp lại lời cảm ơn 

17.  This/ That  + danh từ số ít Cái này/ Cái đó 

18.  These/ Those + danh tư số nhiều Những cái này/Những cái đó 

 

 

Answers (p.48)(phần này các em làm vào sách) 

a) They are on the racks. 

b) They are on the racks near the history books. 

c) The math and science books. 

d) The history and geography books, dictionaries and literature are. 

e) at the back of the library. 

f) It opens at 7 a.m. 

g) It closes at 4.30 p.m. 

 



*Remember: 
 

Where can I find math books? 

They’re on the racks in the middle. 

 

*Homework:  

- Learn by heart vocabulary, remember and do the exercises below. 

- Prepare: vocabulary in B4 (page 49) 

 

Exercises: 
 

Choose the correct words to complete the following sentences: 

1. Minh’s new apartment is ……….. the left of a big bookstore.(in/on/of/from) 

2. My house is …………… front of a small lake. (in/on/of/at) 

3. He is standing ……………the middle of the room. (in/on/of/at) 

4. Those books are………. the back of the library are in English. (at/on/in/of) 

5. These shelves are…………….the right have history and geography books, dictionaries 

and literature in Vietnamese.(on/in/of/at) 

 

Phương pháp học:  
- Từ vựng: Các em học từ vựng bằng cách đọc nó nhiều lần và viết ra giấy 

nháp nhiều lần từ tiếng anh và nghĩa tiếng việt cho đến khi nào thuộc. 

Nếu quên cách đọc hoặc không biết đọc từ đó thì tra từ điển hoặc trên 

google dịch. 

- Cấu trúc câu: tự học remember về giới từ, đọc nhiều lần cho thuộc và 

làm bài tập. 
 

 


	*Remember:



